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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Các quá trình thủy lực (Fluid Mechanics)
Mã số học phần: 7060306
Số tín chỉ học phần: 02
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 24          ; Bài tập:	6	.; Thực hành:  ; 
       Thực tập:  0             ; Đồ án: 0             ; Tự học:  60   ;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Lọc Hoá dầu
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Vũ Văn Toàn	0603-16
2. TS. Ngô Hà Sơn     		 		               0603-14
2.2. Bộ môn:  Lọc Hoá dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên nắm được kiến thức về các quá trình thủy lực, tính toán được các kích thước cơ bản của thiết bị đường ống, tổn thất ma sát trên đường ống, lưu lượng và vận tốc của dòng chảy 
4.1.2. Sinh viên nắm bắt được trở lực lớp hạt, tính toán được vận tốc của dòng chảy qua lớp hạt, nắm vững về đặc trưng thủy động lực học của dòng hai pha khí - lỏng. Hiểu được quá trình sục bọt. Có kiến thức cơ bản về quá trình vận chuyển lỏng và nén khí. Bước đầu tính toán thiết kế được các thông số cơ bản của hệ thống vận chuyển lỏng, tồn chứa chất lỏng và nén khí.
4.2.  Kỹ năng
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học này bao gồm các nội dung chính sau: 
Các khái niệm cơ bản, Những kiến thức cơ bản về thủy lực, Vận chuyển chất lỏng và nén khí
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các khái niệm cơ bản
	3
	4.1

	1.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.1.1
	Cân bằng vật liệu
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.1.2
	Cân bằng nhiệt lượng
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.1.3
	Năng suất
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.1.4
	Hiệu suất
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.1.5
	Cường độ sản xuất
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.1.6
	Công suất và hiệu suất
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.2
	Hệ đơn vị
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.3
	Thuyết đồng dạng và phân tích thứ nguyên 
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.4
	Năng suất
	
	4.1.1, 4.1.2

	Chương 2
	Những kiến thức cơ bản về thủy lực
	24
	4.1

	A Tĩnh Lực Học
	7
	4.1

	2.1
	Khái niệm về tĩnh học của chất lỏng
	1
	4.1.1, 4.1.2

	2.2
	Những tính chất vật lý của chất lỏng
	1
	4.1.1, 4.1.2

	2.2.1
	Khối lượng riêng
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.2.2
	Độ chịu nén ép
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.2.3
	Áp suất
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.3
	Phương trình cân bằng chất lỏng (3t)
	3
	4.1.1, 4.1.2

	2.3.1
	Áp suất thủy tĩnh
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.3.2
	Phương trình vi phân cân bằng Euler
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.3.3
	Phương trình cơ bản của tĩnh lực học chất lỏng
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.3.4
	Khái niệm chiều cao pezômet
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.3.5
	Thế năng và thế năng riêng của chất lỏng
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.4
	Ứng dụng của phương trình cơ bản tĩnh lực học chất lỏng
	2
	4.1.1, 4.1.2

	2.4.1
	Định luật Pascal
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.4.2
	Sự cân bằng của chất lỏng trong bình thông nhau
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.4.3
	Áp lực của chất lỏng lên đáy bình và thành bình
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.4.4
	Dụng cụ đo áp suất
	
	4.1.1, 4.1.2

	B. Động lực học chất lỏng
	17
	4.1

	2.5
	Khái niệm về động lực học chất lỏng
	3
	4.1.1, 4.1.2

	2.5.1
	Lưu lượng và vận tốc chuyển động của chất lỏng
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.5.2
	Độ nhớt và các yếu tố ảnh hưởng lên độ nhớt
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.5.2.1
	Độ nhớt
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.5.2.2
	Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất đến độ nhớt
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.5.3
	Sức căng bề mặt
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.5.4
	Chất lỏng phi Newton
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.5.4.1
	Chất lỏng dẻo
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.5.4.2
	Chất lỏng dẻo
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.5.4.3
	Chất lỏng đàn hồi
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.6
	Chê độ chuyển của chất lỏng
	2
	4.1.1, 4.1.2

	2.6.1
	Chảy dòng và chảy xoáy
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.6.2
	Bán kính thủy lực
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.6.3
	Dòng ổn định và dòng không ổn định
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.6.4
	Phương trình dòng liên tục
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.6.5
	Tính lưu lượng trong ống dẫn
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.7
	Các phương trình cơ bản về chuyển động của chất lỏng
	4
	4.1.1, 4.1.2

	2.7.1
	Phương trình vi phân chuyển động của Euler
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.7.2
	Phương trình Bernoulli
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.7.2.1
	Thiết lập phương trình Bernoulli
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.7.2.2
	Ứng dụng của phương trình Bernoulli
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.7.3
	Phương trình Navier - Stockes
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.8
	Trở lực trong ống dẫn chất lỏng
	4
	4.1.1, 4.1.2

	2.8.1
	Trở lực do ma sát chất lỏng lên thành ống
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.8.2
	Trở lực cục bộ
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.8.3
	Chọn đường kính ống dẫn
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.9
	Thủy động lực học của lớp hạt
	2
	4.1.1, 4.1.2

	2.9.1
	Khái niệm
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.9.2
	Trở lực lớp hạt
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.9.3
	Xác định vận tốc ban đầu của dòng chảy
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.10
	Thủy động của lực của dòng hai pha khí - lỏng
	2
	4.1.1, 4.1.2

	2.10.1
	Khái niệm
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.10.2
	Quá trình sục bọt
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.10.2.1
	Sự hình thành bọt
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.10.2.2
	Sự dâng của bọt trong chất lỏng
	
	4.1.1, 4.1.2

	Chương 3
	Vận chuyển chất lỏng và nén khí
	3
	4.1

	3.1
	Vận chuyển chất lỏng
	1
	4.1.1, 4.1.2

	3.1.1
	Các thông số đặc trưng của bơm
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.1.1.1
	Năng suất của bơm
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.1.1.2
	Công suất của bơm
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.1.1.3
	Hiệu suất của bơm
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.1.1.4
	Áp suất toàn phần và chiều cao hút của bơm
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.1.2
	Bơm thể tích
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.1.3
	Bơm ly tâm
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2
	Vận chuyển và nén khí
	1
	4.1.1, 4.1.2

	3.2.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2.2
	Máy nén pittông
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2.3
	Máy nén và thổi khí kiểu rôto
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2.4
	Máy nén và thổi khí kiểu tuabin
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2.5
	Quạt gió
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2.6
	Bơm chân không
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.3
	Bể chứa khí
	1
	4.1.1, 4.1.2


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết 
- Thực hành tại phòng thí nghiệm
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
	Sinh viên làm bài kiểm tra viết
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	· Điểm báo các các phần thí nghiệm
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính: 
[1]. Nguyễn Bin Các quá trình thiết bị trong công nghiệp hóa chất và thực phẩm tập 1. NXB KHKT Hà Nội, 2004
- Tài liệu tham khảo: 
[2]. Phạm Xuân Toản. Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, NXB KHKT Hà Nội, 2003
      [3] Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuông, Nguyễn Xuân Toản, Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất, Tập 1, 2, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

	11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản 
	3
	1
	
	+ Kiến thức về các quá trình thủy lực.

	2 - 7
	Chương 2: 
A. Tĩnh Lực Học
B. Động lực học chất lỏng
	24
	4
	
	+ Tính toán thiết kế được các thông số cơ bản của hệ thống vận chuyển lỏng, tồn chứa chất lỏng và nén khí

	8
	Chương 3: Vận chuyển chất lỏng và nén khí
	3
	1
	
	+ Tính toán được vận tốc của dòng chảy qua lớp hạt.
+ Vận chuyển chất lỏng và nén khí
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